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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

BÁO CÁO 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

    Đề tài: Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Trà Tân 

huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

Họ và tên: 
PHẠM DUY HƯNG
Lớp: KS8TC60B

Khóa học: 2009 - 2013

Cơ quan thực tập: Ủy Ban Nhân Dân xã Trà Tân – Đức Linh – Bình Thuận

Thời gian thực tập: Từ ngày 20/02 đến ngày 20/03/2014

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Thế Tài

        Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ TRÀ TÂN  



Độc lập- Tự do – Hạnh phúc


Trà Tân, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Căn cứ vào Công văn số 269/ HVHC- ĐT ngày 16/2/2014 của Học viện hành chính về việc giới thiệu đồng chí Phạm Duy Hưng sinh viên đại học quản lý hành chính Nhà nước lớp KS8TC60B về thực tập tại UBND xã Trà Tân kể từ ngày 20/02/2014 đến ngày 20/03/2014.

Trong thời gian thực tập UBND xã Trà Tân nhận xét như sau:

Trong thời gian thực tập đồng chí Phạm Duy Hưng đã chấp hành đầy đủ thời gian thực tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và các quy định của cơ quan như giờ giấc làm việc, giờ giấc nghiên cứu tài liệu, chấp hành nghiêm những quy định về bảo vệ bí mật các thông tin quan trọng. Đồng chí đã thể hiện được mối quan hệ tốt, hài hòa với các cô, chú, anh, chị em công tác tại cơ quan. 

Về đạo đức lối sống: Có lối sống lành mạnh, giãn dị, thật thà chất phác và trung thực. Quan hệ hài hòa với mọi người, biết đồng cảm và chia sẻ, nhất là những hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Về khả năng: Đồng chí đã có nhiều cố gắng trong học tập, nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin về công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đồng chí có xu hướng cầu tiến chịu học hỏi, biết lắng nghe ý kiến trao đổi thông tin của cán bộ và nhân dân địa phương. Trong thời gian thực tập đồng chí đã dành nhiều thời gian cùng anh, chị em cán bộ xã đi xuống từng thôn, từng hộ gia đình nhất là các hộ nghèo, cận nghèo để tìm hiểu cuộc sống và thu thập thong tin, số liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo thực tập sau này. Trong thời gian thực tập đồng chí đã chọn đề tài nghiên cứu “ thực trạng và những giải pháp giảm nghèo bền vững” là phù hợp với thực tế địa phương hiện nay.

Về phía địa phương sau khi nhận được công văn số 269/ HVHC- ĐT ngày 16/2/2014 của Học viện hành chính chúng tôi đã chỉ đạo cho các ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Hưng hoàn thành tốt thời gian thực tập. Cũng thay mặt cho UBND xã Trà Tân chúng tôi xin cảm ơn đồng chí Hưng trong thời gian thực tập đã mạnh dạn trao đổi và đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương, đây cũng là những giải pháp có giá trị thực tiễn chúng tôi sẻ đưa vào phương hướng nhiệm vụ để nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới. 

Thay mặt cho UBND xã Trà Tân chúng tôi rất mong đồng chí có nhiều cố gắng hơn nữa trong học tập và nghiên cứu các đề tài có liên quan đến công tác giảm nghèo nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực hiệu qủa trong công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới, đồng thời trang bị cho đồng chí một lượng kiến thức cơ bản phục vụ cho công tác sau này.

TM. UBND XÃ TRÀ TÂN

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực tập và hoàn chỉnh báo cáo thực tập tại UBND  xã Trà Tân – Đức Linh – Bình Thuận, kể từ ngày 20/02/2014 đến ngày 20/03/2014. Em xin chân thành cảm ơn thầy Thạc sĩ Nguyễn Thế Tài giáo viên hướng dẫn thực tập; các cô, chú, anh, chị công tác tại Ủy Ban Nhân Dân xã Trà Tân đã hướng dẫn và giúp đỡ tận tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin, hướng dẫn liên hệ tìm tài liệu các kế hoạch, báo cáo có liên quan đến công tác XĐGN của địa phương để em hoàn thành tốt thời gian thực  tập và hoàn thiện tốt báo cáo thực tập.         

Với thực trạng và tình hình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Trà Tân – Đức Linh – Bình Thuận em đã phần nào hiểu thêm về công tác xóa đói giảm nghèo, cuộc sống của người dân tại từng thôn thuộc xã Trà Tân. Từ đó làm tiền đề xây dựng kế hoạch cho bản than trong thời gian công tác sau này, đồng thời với nội dung báo cáo thục tập em đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống cho người dân tại địa bàn xã.Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức có hạn nên báo cáo này không tránh khỏi những sai sót về nội dung và hình thức. Vì vậy, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của các thầy, cô và các cô, chú, anh, chị công tác tại UBND  xã Trà Tân – Đức Linh – Bình Thuận để em củng cố và trang bị thêm kiến thức của mình trong thời gian học tập và công tác sau này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chào thân ái!

 Bình Thuận, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 Sinh viên: Phạm Duy Hưng

MỤC LỤC:

Số trang

Nội dung:
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Lời mở đầu:
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Kế hoạch thực tập:
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Danh mục những từ viết tắt:
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Chương 1: Một số vần đề lý luận và thực tiễn về xóa đói giảm nghèo.

04

1.1. Khái niệm và tiêu chí đánh giá đói nghèo. 





  1                                                                       1.1.1. Quan niệm của thế giới.








  1


1.1.2. Quan niệm của Việt Nam:
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1.2. Sự cần thiết của công tác xoá đói giảm nghèo ở Niệt Nam .


  3


1.2.1. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xoá đói giảm nghèo.
  3 

1.2.2. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo.





  4

Chương 2: Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở xã Trà Tân.
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2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Trà Tân.  
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2.1.1. Đặc điểm tự nhiên.
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2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội.
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2.1.3. Tình hình giáo dục đào tạo.
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2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của xã. 
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2.2. Thực trạng đói nghèo ở xã Trà Tân. 






 10

2.2.1. Thực trạng đói nghèo chung của xã.
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2.2.2. Thực trạng các hộ đói nghèo trong xã:
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2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của xã.




 12

2.3. Tình hình và kết quả thực hiện công tác XĐGN ở xã Trà Tân.
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2.3.1. Những giải pháp và kết quả đã đạt được.
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2.3.2. Kết quả thực hiện.
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2.4. Đánh giá chung:
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2.4.1. Những mặt đạt được.
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2.4.2. Những tồn tại hạn chế, khó khăn trong công tác XĐGN của xã.
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Chương 3: Phương hướng và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở Trà Tân .
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3.1. Phương hướng, chủ trương của nhà nước về xoá đói giảm nghèo.
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3.1.1. Quan điểm - Mục tiêu tổng quát của chương trình quốc gia về XĐGN. 
 19

3.1.2. Định hướng, mục tiêu xoá đói giảm nghèo của xã Trà Tân:
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3.2. Các giải pháp chủ yếu giảm nghèo bền vững.
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3.2.1. Các giải pháp trước mắt. 
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3.2.2. Giải pháp giảm nghèo bền vững chống tái nghèo.
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LỜI MỞ ĐẦU:

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Đói nghèo là một phạm trù lịch sử có tính tương đối ở từng thời kỳ và ở mọi quốc gia. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,2 tỷ lệ người đang sống trong cảnh đói nghèo, kể cả nước có thu nhập cao nhất thế giới vẫn có một tỷ lệ dân số sống trong tình trạng nghèo nàn cả về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ người nghèo ở mỗi nước cũng khác nhau, đối với nước giàu thì tỷ lệ đói nghèo nhỏ hơn các nước kém phát triển song khoảng cách giàu nghèo lại lớn hơn rất nhiều. Trong xu thế hợp tác và toàn cầu hoá hiện nay thì vấn đề xoá đói giảm nghèo (XĐGN) không còn là trách nhiệm của một quốc gia mà đã trở thành mối quan tâm của cả động đồng Quốc tế. 

Việt Nam là một trong những nước có thu nhập khá thấp so với các nước trên thế giới, do đó chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN là một chiến lược lâu dài cần được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, kết hợp chặt chẽ với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết của cả dân tộc để đẩy lùi đói nghèo tiến kịp trình độ phát triển kinh tế của các nước tiên tiến. 

Chúng ta đều biết đòi nghèo là lực cản trên con đường tăng trưởng và phát triển của Quốc gia, nghèo khổ luôn đi liền với trình độ dân trí thấp, tệ nạn xã hội, bệnh tật phát triển, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Trong thời kỳ nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hoá,hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường như hiện nay, vấn đề XĐGN càng trở nên khó khăn hơn vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng giãn ra. Muốn đạt được hiệu quả thiết thực nhằm giảm nhanh và bền vững tỷ lệ đói nghèo, nâng cao mức sống cho người dân thì mỗi địa phương, mỗi vùng phải có chương trình XĐGN riêng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đất đai, thổ nhượng của mình nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Trà Tân là xã nằm cách trung tâm huyện Đức Linh khoảng 25Km có diện tích tự nhiên là 3550,9ha, trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp đã đầu tư xây dựng cơ sỡ hạ tầng như điện, đường, trường trạm…, sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và nhân dân địa phương nên tình hình kinh tế - xã hội đã có những bước chuyển biến tích cực, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo đói hàng năm giảm từ 2,5-3%. Tuy nhiên, Trà Tân vẫn là xã nghèo, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất và thu nhập trung bình thấp nhất so với các xã, thị trấn trong huyện. 

Vấn đề đặt ra ở đây là: với tình hình, thực trạng nghèo đói của Trà Tân như vậy,  huyện Đức Linh và Xã Trà Tân đã có những chính sách gì, bằng cách nào, thực hiện các giải pháp nào để đẩy mạnh quá trình xoá đói giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống của các hộ nghèo, từ đó tạo những điều kiện, tiền đề thuận lợi để các hộ vươn lên thoát nghèo và không bị tái nghèo. Đây là vấn đề rất bức thiết đối với xã Trà Tân cần sớm được nghiên cứu giải quyết, xuất phát từ thực tiễn đó học viên nghiên cứu đề tài: “Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Trà Tân- Đức Linh – Bình Thuận".

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

- Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về công tác xoá đói giảm nghèo.

- Phân tích, đánh giá thực trạng và nguyên nhân đói nghèo.  

- Nghiên cứu các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đói nghèo.

- Đề xuất các định hướng và giải pháp chủ yếu giảm nghèo bền vững ở xã Trà Tân

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu.

Nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế - xã hội có liên quan đến công tác và chương trình xoá đói giảm nghèo của xã Trà Tân- Đức Linh – Bình Thuận. 

- Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực trạng đói nghèo và phát triển kinh tế của các hộ nghèo. 

Không gian nghiên cứu: địa phận  xã Trà Tân- Đức Linh – Bình Thuận.

Thời gian nghiên cứu: số liệu nghiên cứu đề tài, chủ yếu từ năm 2010-2013 và một số định hướng, giải pháp đến năm 2015

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp nghiên cứu chung Đây là phương pháp tổng quát bao gồm quan điểm duy vật biện chứng duy vật lịch sử để thấy rõ các hiện tượng kinh tế - xã hội trong trạng thái vận động và có các mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nó cho phép phân tích, đánh giá một cách khách quan các vấn đề nghiên cứu như cơ cấu kinh tế của địa phương, cơ sở vật chất kỹ thuật có ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ cấu kinh tế đó, phong tục tập quán liên quan trực tiếp và giám tiếp đến XĐGN. 

4.2. Phương pháp thu thập,thống kê, phân tích các số liệu, thông tin liên quan đến công tác giảm nghèo.

- Nguồn thong tin: Từ các quy định về chính sách XĐGN của Trung ương, của Tỉnh, huyện và các Nghị quyết của Đảng bộ- HĐND xã; Kế hoạch, báo cáo của UBND xã về công tác XĐGN. 

5. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia thành 3 chương: 

- Chương 1: Một số vần đề lý luận và thực tiễn về xóa đói giảm nghèo.

- Chương 2: Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Trà Tân- Đức Linh – Bình Thuận. 

- Chương 3: Phương hướng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Trà Tân- Đức Linh – Bình Thuận. 

KẾ HOẠCH THỰC TẬP

Trong thời gian tham gia lớp học Đại học quản lý hành chính Nhà nước do học việnn Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở tại trường Chính trị Bình Thuận khóa học 2009-2013 em được Khoa đào tạo Học Viện Hành chính giới thiệu về Ủy Ban Nhân Dân xã Trà Tân để thực tập thời gian từ ngày 20/02/2014 đến ngày 20/03/2014. Em đã về thực tập đúng thời gian quy định và xây dựng kế hoạch thực tập cụ thể, rõ rang, đồng thời đã chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Trà Tân- Đức Linh – Bình Thuận ".

* Cơ quan thực tập: Đến với xã Trà Tân là một trong 13 xã, thị trấn thuộc huyện Đức Linh, là xã thuộc khu vực II ( vùng sâu, vùng xa) xã Trà Tân có địa bàn khá rộng với tổng diện tích tự nhiên 3550,9 ha được chia làm 4 thôn trong đó có một thôn dân tộc ChâuRo (304 hộ/ 1298 khẩu) toàn xã có 1906 hộ/9087 khẩu trong đó lao động chính là 5602 người. Nghề nghiệp chính của bà con nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 85%. Về tôn giáo xã Trà Tân có 3 tôn giáo chính gồm: Công giáo có 1180 hộ/ 5635 khẩu chiếm  khoảng 62% dân số; Phật giáo 339 hộ/1484 khẩu chiếm 16,33%; Tin Lành 18 hộ/ 90 khẩu chiếm 0,99%. Xã được thành lập từ năm 1975 đến nay đã được chia tách địa giới hành chính 02 lần. Năm 1983 chia tách xã Trà Tân thành 2 xã ( Trà Tân và Tân Hà); năm 2004 chia tách xã Trà Tân thành 02 xã ( Trà Tân và Đông Hà). Hiện nay xã Trà Tân có nhiều người dân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước về đây sinh sống và lập nghiệp mang theo nhiều phong tục tập quán nhiều vùng miền do đó nét văn hóa của Trà Tân rất phong phú và đa dạng.

* Quá trình thực tập: Trong thời gian thực tập từ ngày 20/02/2014 đến ngày 20/03/2014 em đã xây kế hoạch và nội dung công việc cụ thể như sau:

- Tuần 1(từ ngày 20 đến ngày 26/02/2014) em đã đến cơ quan trình giấy giới thiệu thực tập cho lãnh đạo Đảng ủy, Ủy Ban Nhân Dân xã Trà Tân và đặt vấn đề, xin ý kiến được phép thực tập tại cơ quan. Đồng thời cũng đã tìm hiểu và làm quen một số bộ phận chức năng thuộc cơ quan Ủy Ban Nhân Dân xã Trà Tân. Tìm hiểu về vị trí địa lý, địa bàn dân số, phong tục tập quán…

- Tuần 2  từ ngày 27/02 đến ngày 4/3/2014) tiến hành mượn và xem xét hồ sơ các loại như: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020, kế hoạch sử dụng đất 2010-2015; Quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và hướng đến 2020’ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015; Nghị quyết HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch, báo cáo của UBND xã các Ban ngành có liên quan về công tác XĐGN của xã.

Tuần 3 (từ ngày 5/3 đến 13/3/2014) tiến hành thực tập, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu đồng thời đi địa bàn gặp gỡ những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thu thập thong tin. Tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin đánh giá khách quan những tác động, ảnh hường và những thuận lợi, khó khăn trong công tác XĐGN của địa phương.

Tuần 4 (từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2014) tiến hành viết báo cáo thực tập, đồng thời xin ý kiến nhận xét của cơ quan thực tập và gặp gỡ chào hỏi và cảm ơn các cô, chú, anh, chị em đã và đang công tác tại cơ quan và người dân địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập và hoàn tất báo cáo thực tập.

Kết luận: Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Thành tựu xóa đói giảm nghèo của Trà Tân nói riêng và cả nước nói chung trong những năm qua đã góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững và thực hiện công bằng xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu – nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa vùng biên giới hải đảo và đồng bào dân tộc ít người tỷ lệ hộ nghèo còn quá cao. Do đó Xóa đói giảm nghèo vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt được thể hiện:

Thứ nhất, xóa đói giảm nghèo là nội dung, và nhiệm vụ cần thực hiện để bảo đảm công bằng xã hội. Thực tiễn cho thấy, có những nguyên nhân nảy sinh nghèo đói không phải do môi trường xã hội, không do điều kiện kinh tế - địa lý, mà do hoàn cảnh và đặc điểm của từng cá nhân, từng hộ gia đình. Những trường hợp này luôn có khả năng xuất hiện và việc XĐGN mang tính thường trực.

Thứ hai, chủ trương của Đảng ta phát triển kinh tế nhiều thành phần là một định hướng chiến lược. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường luôn có xu hướng phân hóa hai cực giàu nghèo. Vì vậy, cùng với việc tăng cường sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thường xuyên và liên tục, lâu dài, thì nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, nhất là giảm nghèo bền vững cũng là vấn đề liên tục và lâu dài. 

Thứ ba, dân giàu nước mạnh là mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Một là, thực hiện mục tiêu này là một quá trình phấn đấu gian khổ, lâu dài. Xóa đói giảm nghèo vừa có tính cơ bản và cần thực hiện liên tục, lâu dài, lại là một công việc cần kíp, trước mắt, bởi vì sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới luôn đặt ra nhiệm vụ: mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước cải thiện đời sống của nhân dân; bởi vì đây không chỉ là việc thực hiện truyền thống, đạo lý của dân tộc “thương người như thể thương thân”, mà còn là nhiệm vụ để bảo đảm ổn định xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Hai là, tăng trưởng kinh tế là điều kiện giúp cho việc xóa đói giảm nghèo, nhưng đây là hai nhiệm vụ có tính độc lập tương đối và không phải là một. Có người cho rằng, muốn xóa đói giảm nghèo trước hết phải đầu tư phát triển sản xuất để tăng trưởng kinh tế. Chỉ đến khi kinh tế đã phát triển đến giai đoạn nhất định sẽ hết đói nghèo, vì thế không nên đặt vấn đề xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ lâu dài và trọng yếu. Thực ra tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề nghèo đói, bởi vì nguyên nhân chính yếu của đói nghèo nói chung là do kinh tế chưa phát triển. Tuy nhiên, đói nghèo lại do nhiều nguyên nhân khác mang tính đặc thù. Vả lại trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, chúng ta chấp nhận kinh tế nhiều thành phần cùng vận động, phát triển cũng là phải chấp nhận tình trạng phân hóa giàu nghèo tương đối. Vì vậy, xóa đói giảm nghèo không những là công việc cần thiết mà là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Chúng ta xác định sự phân hóa giàu nghèo không thể tránh khỏi, nên cũng quyết tâm không để xảy ra tình trạng làm giàu vô tội vạ trên lưng người khác, cũng như tình trạng “kẻ ăn không hết, người lần không ra”, không thể để người nghèo bị bỏ rơi trước con mắt của cộng đồng. Ba là, xóa đói giảm nghèo là công việc của toàn xã hội.Cần khẳng định một cách mạnh mẽ rằng, xóa đói giảm nghèo không dừng lại ở việc thực hiện chính sách xã hội, không phải việc riêng của ngành lao động - xã hội hay một số ngành khác, mà là nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân. Muốn thực hiện thành công việc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo bền vững, tất cả mọi cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể đều phải quan tâm cùng giải quyết, thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ và phải có sự tham gia của toàn  thể cộng đồng xã hội.

Trà Tân, ngày 20 tháng 03 năm 2014 

Học viên: Phạm Duy Hưng
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Nghị quyết chuyên đề số 73/NQ-ĐU ngày 22/03/2011 của Đảng ủy xã về việc đánh giá những hạn chế, tồn tại và tập trung một số giải pháp trọng trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
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9. Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 20/12/2013 của UBND xã Trà Tân về 3 năm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo (2011 – 2013)
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Chương 1: Một số vần đề lý luận và thực tiễn về xóa đói giảm nghèo.

1.1. Khái niệm và tiêu chí đánh giá đói nghèo. 

1.1.1. Quan niệm của thế giới. 

1.1.1.1. Khái niệm: Thực tế, thế giới thường dùng khái niệm nghèo khổ mà không dùng khái niệm đói nghèo như ở Việt Nam và nhận định nghèo khổ theo bốn khía cạnh là thời gian, không gian, giới và môi trường.

 - Về thời gian: Phần lớn người nghèo khổ là những người có mức sống dưới mức "chuẩn" trong một thời gian dài, cũng có một số người nghèo khổ tình thế như những người thất nghiệp, những người mới nghèo do suy thoái kinh tế hoặc thiên tai địch họa, tệ nạn xã hội, rủi ro…

 - Về không gian: Nghèo đói diễn ra chủ yếu ở nông thôn, nơi có phần lớn dân số sinh sống. Tuy nhiên, tình trạng đói nghèo ở thành thị, trước hết ở các nước đang phát triển cũng có xu hướng gia tăng. 

- Về giới: Người nghèo là phụ nữ đông hơn nam giới, nhiều hộ gia đình nghèo nhất do nữ giới là chủ hộ. Trong các hộ nghèo đói do đàn ông làm chủ thì người phụ nữ vẫn khổ hơn nam giới. 

- Về môi trường: Phần lớn người thuộc diện đói, nghèo đều sống ở những vùng khắc nghiệt mà ở đó tình trạng đói nghèo và xuống cấp của môi trường đều đang ngày càng trầm trọng thêm. Từ nhận dạng và tình hình trên Liên hiệp quốc đưa ra hai khái niệm chính về đói nghèo:

1.1.1.2. Chỉ tiêu và chuẩn nghèo: Khi đánh giá nước giàu, nghèo trên thế giới, giới hạn đói nghèo được biểu hiện bằng chỉ tiêu chính là thu nhập quốc dân bình quân đầu người (GDP). Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng chỉ căn cứ vào thu nhập thì chưa đủ căn cứ để đánh giá, vì vậy bên cạnh chỉ tiêu này tổ chức hội đồng phát triển Hải ngoại (ODC) đưa ra chỉ số chất lượng cuộc sống (PQLI) để đánh giá, bao gồm 3 chỉ tiêu cơ bản sau: - Tuổi thọ - Tỷ lệ xoá mù chữ - Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh.

1.1.2. Quan niệm của Việt Nam: Ở Việt Nam có rất nhiều quan điểm đưa ra xung quanh vấn đề khái niệm, chỉ tiêu và chuẩn mực nghèo đói. Tuy nhiên, các quan điểm tập trung nhất vào khái niệm, chỉ tiêu và chuẩn mực đói nghèo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) ban hành. 

1.1.2.1. Khái niệm: Khái niệm về đói nghèo được Bộ LĐTB&XH tách riêng đói và nghèo không khái niệm chung như thế giới. 

- Nghèo: Là tình trạng một bộ phận dân cư chỉ có điều kiện thoả mãn một phần các nhu cầu tối thiểu cơ bản của cuộc sống và có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng của từng vùng, từng khu vực xét trên mọi phương diện. 

+ Nghèo tuyệt đối: Là tình trạng của một bộ phận dân cư không có khả năng thoả mãn các nhu cầu tối thiểu nhằm duy trì cuộc sống. Nhu cầu tối thiểu là những bảo đảm ở mức tối thiểu, những nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở và sinh hoạt hàng ngày gồm văn hoá, y tế, giáo dục, giao tiếp…

+ Nghèo tương đối: Là tình trạng một bộ phận dân cư nghèo có mức sống dưới mức tối thiểu và thu nhập không đủ đảm bảo nhu cầu về vật chất để duy trì cuộc sống. Đó là những hộ dân hàng năm thiếu ăn đứt bữa từ 1-2 tháng, thường vay nợ của cộng đồng và thiếu khả năng chi trả. 

1.1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hộ nghèo của Việt Nam.    

- Chỉ tiêu chính: Thu nhập bình quân một người 1 tháng (hoặc 1 năm) được đo bằng chỉ tiêu giá trị hay hiện vật quy đổi, thường lấy lương thực (gạo) tương ứng một giá trị để đánh giá. Khái niệm thu nhập ở đây là thu nhập thuần tuý (tổng thu trừ đi tổng chi phí sản xuất). Tuy nhiên, cần nhấn mạnh chỉ tiêu thu nhập bình quân nhân khẩu hàng tháng là chỉ tiêu cơ bản nhất để xác định mức đói nghèo.

 - Chỉ tiêu phụ: Là dinh dưỡng bữa ăn, nhà ở, mặc và các điều kiện học tập, chữa bệnh, đi lại... Mặc dù lấy chỉ tiêu thu nhập cơ bản biểu hiện bằng giá trị để phản ánh mức sống, tuy nhiên trong điều kiện giá cả không ổn định như ở nước ta thì rất cần thiết sử dụng hình thức hiện vật, phổ biến là quy là gạo tiêu chuẩn (gạo thường) tương ứng với một giá trị nhất định. Việc sử dụng hiện vật quy đổi tương ứng với một giá trị so sánh với mức thu nhập của một người dân theo thời gian và không gian được dễ dàng. Đặc biệt đối với người nghèo nói chung và người nghèo ở nông thôn nói riêng, chỉ tiêu khối lượng gạo bình quân/người/tháng tương ứng với lượng giá trị nhất định là có ý nghĩa thực tế. 

1.1.2.3. Xác định chuẩn  đói nghèo của Việt Nam: Ở Việt Nam để đo tình trạng nghèo đói nhiều địa phương lấy tiêu chuẩn thu nhập bình quân một khẩu trong 1 năm. Một số nhà kinh tế lấy tiêu thức lương thực bình quân nhân khẩu, gia đình nào có thu nhập bình quân dưới 30 kg gạo/khẩu/tháng được coi là nghèo. Một khung hướng khác lại lấy mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định làm chuẩn, người có mức sống nghèo khổ là người có thu nhập bình quân thấp hơn mức lương tối thiểu. Các chuẩn mực trên có thể đúng với từng địa bàn cụ thể song không thể áp dụng cho mọi đối tượng, mọi vùng trên phạm vi cả nước. Vì vậy, để chọn và phân loại hộ nghèo ở Việt Nam phải xem xét các đặc trưng cơ bản của nó như: Thiếu ăn từ 3 tháng trở lên trong năm, nợ sản lượng khoán triền miên, vay nặng lãi, con em không có điều kiện đến trường (mù chữ hoặc bỏ học), thậm chí phải cho con hoặc bản thân đi làm thuê để kiếm sống qua ngày. Nếu đưa chuẩn mực này ra để xác định thì rất dễ phân biệt hộ nghèo đói ở nông thôn. 

* Đối với hộ đói: Theo Bộ LĐTB&XH, trong giai đoạn hiện nay nếu thu nhập bình quân trong hộ đạt dưới 20kg gạo/người/tháng tương ứng với 200.000 đồng/người/tháng là đói. Mấy năm trước đây ở niềm Bắc, đói thường đi đôi với thiếu cân đối lương thực trên địa bàn, nhưng hiện nay hiện tượng đói ở một số vùng không phải do thiếu cân đối lương thực trên địa bàn. Như vậy, người đói là người không có lương thực dự trữ trong nhà và không có tiền để mua lương thực để sử dụng hàng ngày một thời gian nhất định trong một năm, mặc dù trên thị trường không thiếu lương thực. 

*. Chuẩn  hộ nghèo hộ cận nghèo chung của cả nước. 

 Giai đoạn 2011-2015: Mức chuẩn xác định hộ nghèo hộ cận nghèo chung cho các vùng trong cả nước tại Quyết định số: 09/2011/QĐ-TTg ngày 31/01/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ. Quy định theo mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức dưới đây là nghèo. 

- Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/ người/ tháng (từ 4.800.000 đồng/năm) trở xuống. 

- Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/ người/tháng (từ 6.000.000 đồng/năm) trở xuống. 
- Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồngđến 520.000đồng/ người/tháng. 
- Hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng. 
1.2. Sự cần thiết của công tác xoá đói giảm nghèo ở Niệt Nam.

1.2.1. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xoá đói giảm nghèo. 

1.2.1.1. Chủ trương của Đảng và nhà nước:

Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương cơ bản về XĐGN là: "Thực hiện chương trình XĐGN thông qua những biện pháp cụ thể, sát với tình hình địa phương, xoá nhanh các hộ đói, giảm mạnh và bền vững các hộ nghèo. Tiếp tục tăng tổng nguồn vốn XĐGN, mở rộng các hình thức tín dụng phục vụ người nghèo sản xuất, kinh doanh. Có chính sách trợ giá nông sản, phát triển cơ cấu lao động, tạo việc làm và nghề phụ, đặc biệt là lao động ở các vùng nông thôn, nhằm tăng thu nhập của các hộ nông dân. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo an toàn cuộc sống mọi thành viên cộng đồng, bao gồm bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, cứu trợ xã hội những người gặp rủi ro, bất hạnh". Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 đã cụ thể hoá chủ trương trên thành mục tiêu chiến lược XĐGN như sau: "Bằng nguồn lực của Nhà nước và của toàn xã hội, tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay vốn, trợ giúp đào tạo nghề, cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ, giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm đối với những vùng nghèo và xã nghèo. Chủ động di dời một bộ phận nhân dân không có đất canh tác và điều kiện sản xuất đến lập nghiệp ở những vùng có tiềm năng. Nhà nước tạo môi trường thuận lợi khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng và giúp đỡ người nghèo. Thực hiện trợ cấp xã hội đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tàn tật, neo đơn.., không có người bảo trợ, nuôi dưỡng. Phấn đấu đến năm 2015 về cơ bản giảm tỷ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất, thường xuyên phát huy những thành quả trong công tác xoá đói giảm nghèo". Từ những chủ trương và chiến lược trên chúng ta có thể thấy một số quan điểm cụ thể trong công tác chỉ đạo, triển khai công tác XĐGN của Đảng và Nhà nước như sau:

 - Xoá đói giảm nghèo phải dựa trên cơ sở tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững, đồng thời chủ động tạo các nguồn lực cho các hoạt động trợ giúp người nghèo. 

- Xoá đói giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước, của toàn xã hội mà trước hết là bổn phận của người nghèo, phụ thuộc vào sự vận động tự giác của bản thân người nghèo, cộng đồng nghèo. 

- Triển khai có hiệu qủa các chương trình, dự án XĐGN bằng các nguồn tài chính trợ giúp của Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. 

- Việc hỗ trợ và cho vay vốn đối với người nghèo phải đi liền với công tác tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn vay có hiệu quả căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng hộ gia đình. 

1.2.1.2. Các chương trình xoá đói giảm nghèo.

 Xoá đói giảm nghèo luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh". Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách XĐGN như: xây dựng chính sách phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế cho từng vùng, miền, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ưu tiên tín dụng các nguồn vốn cho XĐGN, thiết lập nguồn vốn vay cho người nghèo, cận nghèo như Ngân hàng chính sách, đặc biệt hiện nay đã và đang thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, theo đó nhiều chính sách ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo được triển khai thực hiện như chính sách về giáo dục, y tế... Nhờ sự quan tâm đầu tư trên, tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam nói chung có xu hướng giảm mạnh và đã đạt được một số kết quả đáng kể trong công tác XĐGN.

1.2.2. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo.

1.2.2.1. Thực trạng đói nghèo Việt Nam được xếp vào nhóm các nước nghèo trung bình của thế giới với tỷ lệ hộ đói nghèo còn khá cao. Theo kết quả điều tra về mức sống dân cư thì tỷ lệ đói nghèo trong giai đoạn năm 1998 là trên 37% nếu tính theo tiêu chuẩn nghèo chung của Ngân hàng thế giới. Theo tiêu chuẩn xác định đói nghèo của Việt Nam thì năm 1992-1993 là 30%, năm 1999 là 13% và trong năm 2000 khoảng 11% và hiện nay khoảng 8%. Đói nghèo chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, theo các kết quả khảo sát thì có tới hơn 85% hộ nghèo phân bố tại khu vực nông thôn, nhất là tại các khu vực nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đói nghèo mang tính chất vùng rõ rệt, ở vùng núi và vùng dân tộc thiểu số tỷ lệ đói nghèo hiện nay chiếm trên 70% của tổng số hộ nghèo trong cả nước, miền núi phía Bắc, vùng Bắc trung bộ và Tây Nguyên là những vùng nghèo nhất. Với tốc dộ phát triển kinh tế thị trường như hiện nay thì sự phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng. 

1.2.2.2. Những đặc điểm chủ yếu của người nghèo.

a. Nhân khẩu học của hộ: Người nghèo phổ biến thuộc những hộ có quy mô gia đình lớn nhưng chỉ một, hai thế hệ trong gia đình, mỗi hộ có rất nhiều con và tuổi còn nhỏ, các cặp vợ chồng trẻ hoặc đang tuổi sinh đẻ lại không thực hiện được KHHGĐ trong lúc sản xuất của gia đình rất kém phát triển. 

b. Trình độ văn hoá của chủ hộ: Trong các hộ nghèo số chủ hộ có trình độ phổ thông trung học (PTTH) trở lên rất ít, chủ yếu chỉ có trình độ từ phổ thông cơ sở (PTCS) trở xuống, thậm chí có nhiều chủ hộ còn mù chữ. Người nghèo cơ bản không được đào tạo nghề, đây là điều đáng lo ngại nhất với người nghèo và là mối quan tâm của toàn xã hội.

c. Đặc điểm về tài sản, nhà ở, đời sống tinh thần: Mức độ chênh lệch giữa hộ nghèo và hộ giàu không những chỉ biểu hiện ở thu nhập hay chi tiêu mà còn thấy ở sự gia tăng khá nhanh khoảng cách về mức độ mua sắm tài sản, phương tiện phục vụ sản xuất và đời sống tinh thần, đa số các hộ nghèo và người nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn mua sắm phương tiện phục vụ cho sản xuất, phương tiện đi lại thậm chí là các phương tiện thông thường phục vụ cho sinh hoạt trong đời sống hàng ngày.

 d. Người nghèo thường dễ bị tổn thương: Nguy cơ dễ bị tổn thương của người nghèo thể hiện ở chỗ: những khó khăn đột biến, rủi ro đến với gia đình, những cuộc khủng khoảng xảy ra đối với cộng đồng… thường gây thiệt hại rất lớn đối với những người đói nghèo, đó là nét đặc trưng rất cơ bản của các xã hội khác nhau. Những hộ gia đình nghèo chỉ có khả năng trang trải ở mức độ hạn chế, tối thiểu các chi phí lương thực và nhu cầu thiết yếu khác, họ rất dễ bị tổn thương trước các yếu tố khác xảy ra, họ thường phải bỏ thêm chi phí không đáng có hoặc bị giảm thu nhập vì khó tiếp cận các cơ hội của tăng trưởng kinh tế. Đối với hộ nghèo khi có một thành viên của gia đình bị ốm đau, nhất là các căn bệnh hiểm nghèo như hiện nay thì đó là một sự cố nghiêm trọng, mà các hộ nghèo lại thường có người đau yếu do mức sinh hoạt thấp, vì vậy cuộc sống của các hộ nghèo thường gặp rất nhiều khó khăn

Trong những năm qua công tác XĐGN của chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể, chương trình XĐGN ở nước ta sau nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo đã có bước chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng được khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể năm 1986 số hộ đói nghèo của Việt Nam chiếm 30% đến nay xuống còn khoảng 8%, đã được nhân dân ghi nhận và bạn bè Quốc tế đánh giá cao. Trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam phấn đấu không còn hộ đói, nâng và áp dụng dần chuẩn mực quốc tế, phấn đấu mỗi năm giảm từ 1-2% số hộ nghèo và đã được tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những nước giảm tỷ lệ đói nghèo tốt nhất. Việt Nam đã thực hiện mạnh mẽ hơn các chính sách bảo đảm an sinh xã hội nhất là vấn đề XĐGN, lao động, việc làm, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, người tàn tật, trẻ em lang thang cơ nhỡ góp phần ổn định đời sống cho các đối tượng xã hội. Tuy nhiên, những thành tựu XĐGN còn thiếu tính bền vững; trong khi đó sự chỉ đạo và điều hành về công tác XĐGN còn lúng túng, sự phối hợp liên ngành chưa đồng bộ. 

Chương 2: Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở xã Trà Tân. 

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Trà Tân.  

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên. 

2.1.1.1. Vị trí địa lý: Trà Tân là một xã nằm ở phía tây huyện Đức Linh cách trung tâm huyện khoảng 25 Km theo đường tỉnh lộ ĐT766, có tổng điện tích tự nhiên 3550,9 ha, được chia làm 04 thôn trong đó có một thôn dân tộc thiểu số (dân tộc Châu Ro với 304 hộ/1298 khẩu)

Vị trí địa lý: 110 09’ 35’’ đến 110 14’ 06’’ vĩ độ bắc.

Vị trí giáp giới:

- Phía bắc: Giáp xã Tân Hà – Đức Linh.

- Phía nam: Giáp xã Đông Hà – Đức Linh.

- Phía đông: Giáp xã Gia Huynh – Tánh Linh.

- Phía tây: Giáp huyện Xuân Lôc- Đồng Nai.

Trà Tân có tỉnh lộ ĐT766 nối liền với quốc lộ 1A đi qua thành phố Phan Thiết, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy rất thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường , phát triển kinh tế, thương mại dịch vụ, giao lưu trao đổi hàng hóa. (nguồn từ quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2010-2015).

2.1.1.2. Địa hình: Xã Trà Tân được phân làm 02 dạng chính:

- Phía tây đường ĐT766 đến giáp ven sông La ngà là đồng bằng và đồi thấp, độ cao từ 90-100m. Đây là vùng lúa + hoa màu ngoài ra còn có một số khe suối xen kẽ.

- Phía đông đường ĐT766  đến giáp huyện Tánh Linh là vùng đồi, gò lượn sóng, độ cao từ 100-110m, ở vùng này có nhiều loại cây trồng lâu năm như: Cây cao su, cây điều…   

 (nguồn từ quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2010-2015).

2.1.1.3. Điều kiện thời tiết.

- Khí hậu: Nằm trong vùng đệm khí hậu giữa cao nguyên Di Linh và đồng bằng, khí hậu của huyện Đức Linh nói chung và Trà Tân nói riêng mang tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình và được phân ra 02 mùa khô và mưa rõ rệt( mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10: mô khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau).

(nguồn từ quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2010-2015).

- Nhiệt độ: Nhiệt độ bình quân cả năm là: 26,060C nhiệt độ thấp nhất vào các tháng 12 và tháng 01 là: 24,650C, nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 và tháng 5 là: 28,420C. Lượng mưa dao động trong năn từ 1800mm-2800mm, phân bổ không đều, mưa tật trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10.

 (nguồn từ quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2010-2015).

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 

2.1.2.1. Tình hình sử dụng đất.

Đất đai có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tất cả các ngành sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiếc lược XĐGN của xã, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đối với xã Trà Tân, việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đang là sự kiện nổi bật cần quan tâm, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dồn điền đổi thữa, xác lập các mô hình kinh tế đã và đang đóng góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế và XĐGN. Tình hình biến động đất đai xã được thể hiện:  

Tổng diện tích tự nhiên: 3550,9ha trong đó:

Đất lúa: 253,5ha 



Đất trồng hoa màu: 456ha

Đất trồng cây cao su : 1159 ha 

Đất thổ cư (đất ở): 50,84ha

Đất cây lâu năm khác : 1456,13ha 
Đất công cộng: 20ha

Đất giao thông: 52,63ha 


Đất khác (ao, hồ, suối: 102,9ha)   

 (nguồn từ quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2010-2015).

Theo đó việc sử dụng đất của xã trong những năm qua đã có nhiều thay đổi và đã phát huy hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng nhanh chủ yếu là do mở rộng diện tích cây hàng năm khác (bắp, mỳ, đậu..) và tăng diện tích trồng cây lâu năm; diện tích cây hàng năm khác từ 320ha năm 2005 lên 456ha năm 2013. Ngoài việc coi trọng đầu tư thâm canh cây lương thực thì vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày và cây ăn qủa đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Diện tích cây cao su là 583ha năm 2005 tăng lên 1159ha năm 2013, cây tiêu từ 27ha năm 2005 tăng lên 102ha năm 2013, cây ăn quả 53ha năm 2005 lên 104ha năm 2013. Mặc dù xã đã có quy hoạch sử dụng đất từng bước đi vào ổn định. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận nhân dân sử dụng đất chưa có hiệu quả đặc biệt là những hộ nghèo, thứ nhất là thiếu vốn đầu tư, thứ hai là sản xuất theo phong tục tập quán manh mún, tự cung, tự cấp, hay nói cách khác là họ chưa dám mạnh dạn đầu tư sợ rủi ro cao và sản xuất còn lạc hậu chưa áp dụng được khoa học kỷ thuật.

2.1.2.2. Tình hình dân số và lao động của xã;

Lao động là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế của từng vùng cũng như của từng quốc gia. Nhìn vào tình hình phát triển nguồn lao động cũng như cơ cấu lao động trong từng ngành mà người ta có thể đánh giá được tình hình kinh tế của một vùng hay một quốc gia. Đối với một xã Trà Tân là xã thuộc khu vực II, vùng cao miền núi thì đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường lao động như hiện nay là một việc rất khó khăn. Tình hình dân số và cơ cấu lao động được thể hiện: 

BẢNG THỐNG KÊ DÂN SỐ LAO ĐỘNG  NĂM 2013

	Số TT
	Đơn vị tính
	Thôn 1A
	Thôn 1B
	Thôn 4
	 Thôn 5
	Toàn xã

	1
	Hộ
	701
	449
	304
	452
	1906

	2
	Người
	3459
	2158
	1298
	2172
	9087

	3
	Lao động
	2132
	1326
	802
	1342
	5602


Nguồn lao động hiện nay trong toàn xã có 5062 lao động chiếm tỷ lệ 55,70%. Số người trong độ tuổi lao động chiếm 80,90%, số người ngoài độ tuổi thực tế tham gia lao động chiếm 19,10%. Cơ cấu lao động trong các ngành nghề: thương mại dịch vụ chiếm 7,3%; tiểu thủ công nghiệp (kể cả xây dựng) chiếm 2,9%; sản xuất nông nghiệp chiếm 85%; ngành nghề khác 4,8%.

Nhìn chung lực lượng lao động của xã khá dồi dào, song chất lượng lao động chưa cao, sự phân bố còn bất hợp lý với sự nghiệp phát triển kinh tế hiện nay. Lao động ngành nông nghiệp chiếm phần lớn nhưng diện tích đất nông nghiệp ít, sản xuất mang tính thời vụ, các nghành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển mạnh dẫn đến tình trạng lao động thiếu việc làm theo mùa vụ khá phổ biện, chất lượng lao động còn nhiều hạn chế, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa cao.

2.1.2.3. Tình hình trang thiết bị cơ sở hạ tầng. 
Muốn phát triển kinh tế thì xây dựng cơ sở hạ tầng phải đi trước một bước, như vậy mới phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của một vùng kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc XĐGN. Trong mấy năm gần đây hệ thống điện, đường, trường, trạm của xã đã được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cụ thể là:  

* Hệ thống đường giao thông: Trà Tân có khoảng 64Km trong đó đường giao thông nông thôn là 24,6Km và giao thông nội đồng là 39,4Km, đến nay đã được đầu tư 12Km đường nhựa và bê tông xi măng, hiện nay đang có dự án đấu tư 8,2Km đường thảm nhựa, còn lại đã được cứng hóa cấp phối. Hệ thống đường giao thông được xây dựng và kiện toàn sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, góp phần không nhỏ vào công cuộc XĐGN, xây dựng nông thôn mới. 

* Hệ thống điện: Hiện nay có 98% hộ dân trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia, đặc biệt với nhu cầu sản xuất các loại cây công nghiệp như cây tiêu, cây cà phê, trong năm 2013 nhân dân sản xuất ở 3 vùng (suối đá- Đồn mĩ và sườn bò) đã tự bỏ tiền đầu tư 3 đường diện lớn trị giá khoảng 4,2 tỷ đồng để phục vụ cho sản xuất.

* Y tế - văn hoá. 

Xã Trà Tân có 01 trạm y tế và 01 phòng khám đa khoa khu vực có 02 bác sỉ, 06 y sĩ và 17 nhân viên y tá đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt là cho hộ nghèo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cũng được quan tâm đúng mức, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm mạnh. Xã được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế từ năm 2010 và duy trì đạt chuẩn cho đến nay. Xã có hệ thống đài truyền thanh kịp thời phổ biến nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Bên cạnh đó còn làm tốt việc tuyên truyền nội dung thông báo mùa vụ, dịch hại, sâu bệnh, công tác XĐGN, giáo dục nếp sống văn hoá mới cho nhân dân. 

* Hệ thống thuỷ lợi: Do đặc điểm địa hình phức tạp cho nên Trà Tân đang cố gắng xây dựng và cải tạo hệ thống thuỷ lợi ngày càng hoàn chỉnh. Nguồn nước tưới của xã được cung cấp từ sông La Ngà, từ đập hồ Tân Hà và hiện nay Nhà nước đang đầu tư xây dựng đập dâng Tà Bao phục vụ nước tưới cho 02 huyện Tánh Linh và Đức Linh. Trong mấy năm gần đây tỉnh, huyện đã đầu tư cho xã cứng hoá 2,5km kênh mương, nhằm đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho cây lúa và các loại cây như tiêu, cà phê…

2.1.3. Tình hình giáo dục đào tạo.
Trình độ dân trí ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận thức và làm việc của con người, nếu trình độ dân trí thấp, không được đào tạo sẽ làm hạn chế đáng kể tới việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất kinh doanh, làm giảm năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, không đẩy nhanh được nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng. Không những thế, nó còn làm hạn chế việc tiếp nhận và thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây, nó không những là một yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp đổi mới đất nước và còn là nguyện vọng thiết tha, quyền lợi thiết thực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định  "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cơ bản và quan trọng nhất cho sự nghiệp phát triển toàn diện và đổi mới đất nước" Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Thấm nhuần chủ trương của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ xã Trà Tân đã có những quan tâm, đầu tư lớn cho sự nghiệp giáo dục trong những năm qua. Từ đó chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Mạng lưới trường lớp được đầu tư đúng mức, cơ bản đáp ứng được công tác dạy và học, được thể hiện:

Toàn xã có 6 trường học trong đó:

Mẫu Giáo: 02 trường có 9 phòng học, với 19 cán bộ giáo viên và có 9 lớp/ 218 em

Tiểu học:03 trường có 26 phòng học, với 61 cán bộ giáo viên và có 42 lớp/ 1034 em

Trung học cơ sỡ: 01 trường có 11 phòng học, với 46 cán bộ giáo viên và có 22 lớp/ 811 em

Đội ngũ cán bộ giáo viên 100% đạt chuẩn.

Số liệu năm học 2012-2013

Về tình hình học sinh:

Tổng số trẻ 6 tuổi, số đi học lớp 1, tỷ lệ

	Năm học
	Tổng số trẻ 6 tuổi
	Số đi học lớp 1
	Tỷ lệ

	2010 -2011
	157
	157
	100%

	2011-2012
	160
	160
	100%

	2012-2013
	184
	184
	100%


Tổng số trẻ học lớp 5, số hoàn thành bậc tiểu học, tỷ lệ

	Năm học
	Tổng số trẻ học lớp 5
	Số hoàn thành bậc tiểu học
	Tỷ lệ

	2010 -2011
	192
	187
	97.4%

	2011-2012
	211
	210
	99.5%

	2012-2013
	196
	196
	100%


Tổng số học sinh lớp 9, số tốt nghiệp, tỷ lệ:

	Năm học
	Tổng số học sinh lớp 9
	số tốt nghiệp 
	Tỷ lệ

	2010 -2011
	150
	145
	96.7%

	2011-2012
	191
	186
	97.3%

	2012-2013
	215
	211
	98.1%


Từ số liệu trên cho thấy, tình hình giáo dục của xã trong 3 năm có nhiều tiến bộ và cố gắng, sỉ số học sinh ở bậc tiểu học được duy trì 100%, số học sinh bỏ học ở bậc THCS giảm mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Số trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%, 6 tuổi vào lớp 01 cũng đạt 100%. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường kể cả vùng dân tộc thiểu số. Xã đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi từ năm 2006 và duy trì cho đến nay. ngoài ra hiện nay tỉnh Bình Thuận đang xúc tiến đầu tư xây trường trung học phổ thông “ Võ Nguyên Giáp” trên địa bàn xã Trà Tân phục vụ tuyển sinh của 03 xã Tân Hà- Trà Tân và Đông Hà. Từ những kết qủa đạt được của công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn xã trong những năm qua, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tuy nhiên trình độ mặt bằng dân trí của xã vẫn còn thấp so với các địa phương trong huyện từ đó đã tác động đến công tác XĐGN của xã.

2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của xã. 

	Năm
	Diện tích gieo trồng
	Tổng sản lượng lương thực
	Thu ngân sách Nhà nước

	
	Cây hàng năm
	Cây lâu năm
	
	

	2011
	1.585ha
	2579 ha
	4011 tấn
	678 triệu

	2012
	1.530ha
	2534 ha
	4355 tấn
	843 triệu

	2013
	1.380ha
	2784 ha
	4265.5 tấn
	1088 triệu


Kết quả sản xuất kinh doanh của xã qua số liệu nêu trên cho thấy cây trồng hàng năm giảm, cây lâu năm tăng lên nhưng tổng sản lượng lương thực quy ra thóc thì hàng năm vẫn cao điều đó chứng minh năng suất cây trồng ngày một tăng lên, chứng tỏ người dân đã từng bước áp dụng KHKT vào sản xuất, mặt khác thu ngân sách của địa phương năm sau cao hơn năm trước điều đó cho thấy thương mại dịch vụ cũng tăng dần theo hàng năm. Theo báo cáo tổng kết của UBND xã Trà Tân thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã hàng năm tăng từ 11,5 đến 12%, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 là 16 triệu/người/năm đến nay đã đạt 20 triệu/ người/năm; đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Tuy nhiên với tiềm năng sẵn có về tài nguyên, đất đai hệ thống giao thông thuận tiện như hiện nay của xã thì kết quả đạt được như vậy là chưa cao, thời gian tới cần có những giải pháp thiết thực hiệu quả hơn.

2.2. Thực trạng đói nghèo ở xã Trà Tân. 

2.2.1. Thực trạng đói nghèo chung của xã.

Trên tinh thần sự chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác XĐGN nhằm đảm bảo đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra và đạt theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trà Tân đã có nhiều cố gắng, đồng thời đã tranh thủ được sự giúp đỡ quý báu của tỉnh, huyện phát huy và khai thác tốt các tiềm lực, nguồn lực nên đã tạo được tốc độ tăng trưởng khá về kinh tế, đời sống nhân dân từng bước được ổn định, góp phần to lớn vào việc XĐGN của địa phương. Đến nay toàn xã không còn hộ đói, tuy nhiên, trên thực tế số hộ nghèo của xã Trà Tân chiếm tỷ lệ vẫn còn cao so với mặt bằng chung trong toàn huyện, cụ thể:

	Năm
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ
	Hộ dân tộc nghèo
	Tỷ lệ
	Hộ tái nghèo

	2011
	405/1877
	21,57%
	111/275
	40,3%
	20

	2012
	375/1886
	19,9%
	132/286
	46,1%
	25

	2013
	330/1906
	17,3%
	126/304
	41,44%
	22


Theo dõi bảng số liệu nêu trên chúng ta có thể thấy tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm theo hàng năm mặc dù tỷ lệ giảm không cao. Tuy nhiên hộ nghèo là người DTTS lại tăng đột biến, đây là sự thể hiện bất bình thường, nó có nhiều nguyên nhân tuy nhiên nguyên nhân chính vẫn là theo nền kinh tế thị trường thì bà con không theo kịp và có chiều hướng tụt hậu. mặt khác tỷ lệ hộ nghèo của xã có giảm song tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm vẫn cao. Như vậy để thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Tân nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra là giảm hộ nghèo còn dưới 5% vào năm 2015, đây là vấn đề hết sức khó khăn, thách thức cho xã Trà tân. Do đó để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xã cần có những chính sách mạnh dạn, đầu tư hợp lý, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, đặc biệt chú trọng đến công tác XĐGN vùng đồng bào dân tộc mới mong có khả năng  thu được hiệu quả cao trong công tác XĐGN. Ban XĐGN của xã phải kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã có kế hoạch và giải pháp cụ thể, thiết thực, tập trung có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện có hiệu quả về công tác giảm nghèo bền vững. 

2.2.2. Thực trạng các hộ đói nghèo trong xã:

2.2.2.1. Thực trạng sử dụng đất đai, nhân khẩu, lao động, nhà ở, phương tiện sinh hoạt, sử dụng vốn vay.

Đất đai và nông dân là hai vấn đề không thể tách rời nhau, vì vậy đất nhiều hay ít màu mỡ hay cẵn cỗi ảnh hưởng rất lớn đến việc giàu có hay đói nghèo của người nông dân. Trên thực tế theo khảo sát của quy hoạch nông thôn mới của xã với diện tích tự nhiện là 3550,9 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 3180ha chia cho 1906 hộ, bình quân mỗi hộ chỉ khoảng 1,66ha, bên cạnh đó hộ nghèo bình quân chỉ khoảng 00,5- 0,7 ha/hộ như vậy hộ nghèo thiếu đất sản xuất trầm trọng, mặt khác những hộ nghèo phần lớn sử dụng đất chưa có hiệu quả.

Tình hình nhà ở và phương tiện sinh hoạt cũng gặp không ít khó khăn theo điềi tra nhà ở hộ nghèo của 3 năm gần đây cho thấy:

	Năm
	Hộ nghèo
	Nhà kiên cố
	Nhà cấp 4
	Nhà tạm
	

	2011
	405
	00
	332
	73
	

	2012
	375
	00
	317
	58
	

	2013
	330
	00
	294
	36
	


Như vậy mức độ nhà tạm vẫn còn cao mặc dù trong những năm qua địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác xóa nhà tạm góp phần XĐGN. Bên cạnh đó vấn đề mua sắm các phương tiện của các hộ nghèo cũng hết sức vất vã, bình quân mỗi hộ chỉ một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại cho cả gia đình và chỉ đủ mua sắn những vật dụng cần thiết để sử dụng trong nhà.

Về nhân khẩu, lao động: Bình quân nhân khẩu của xã là 9087 khẩu/1906 hộ, khoảng 4-5 khẩu/hộ. trong khi đó hộ nghèo bình quân là 7 khẩu/ hộ. Vì thế lao động trong hộ nghèo thiếu việc làm, lực lượng lao động này chủ yếu tập trung về các thành phố như Biên Hòa Thành phố Hồ Chí Minh để làm công nhân.

Về tình hình vay vốn và sử dụng nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Tính đến thời điểm hiện nay theo báo cáo của Ban Chỉ Đạo XĐGN xã thì tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho hộ nghèo và hộ cận nghèo vay là: 17.508.495.852đ. Trong đó Hội Cựu Chiến Binh phụ trách là 4.667.000.000d; Hội nông dân 6.553.570.020đ; Hội phụ nữ 3.890.002.800đ và Đoàn thanh niên 2.383.173.032đ. Gồm các chương trình cho vay hộ nghèo; học sinh sinh viên; nước sạch vệ sinh môi trường; sản xuất kinh doanh vùng khó khăn… nhìn chung  phần lớn các hộ đã sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, việc thu hồi vốn đạt kết quả tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ vay sử dụng vốn không có hiệu quả, việc vay vốn ít mà đầu tư dàn trải dẫn đến kém hiệu quả ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

2.2.2.2. Thực trạng các yếu tố sản xuất. 

Điều tra các hộ nghèo của các thôn trong xã cho thấy, các yếu tố phục vụ sản xuất nông nghiệp của các hộ còn ít và thiếu nhiều. Các hộ nghèo thuộc thôn 1A, thôn 1B vẫn có điều kiện về cơ sở sản xuất hơn so với các hộ vùng thôn 4 ( DTTS). Trong tổng số 100 hộ nghèo điều tra, hiện chỉ có 35 hộ có trâu bò cày kéo, trong đó có 13 hộ được nuôi bò sinh sản, 04 hộ đã được mượn bò giống nuôi theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát triển dân sinh kinh tế vùng đồng bào dân tộc. còn lại có trâu bò từ những năm trước và vẫn duy trì được đến nay. Qua đây chúng ta thấy dự án cho vay tiền mua bò của tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp người nghèo giảm được một phần khó khăn trước mắt, đồng thời tạo điều kiện cơ bản về sức kéo cho một số hộ nghèo của xã. Máy móc, thiết bị như máy tuốt lúa, máy bơm các hộ nghèo sắm được không đáng kể, đa số là máy cũ đã dùng được nhiều năm, gần như 100% số hộ không có máy tuốt lúa, theo các hộ không có máy tuốt lúa cho biết, khi gặt xong các hộ này thường phải đi thuê máy tuốt lúa của một số hộ kinh doanh với giá khá cao, hơn 70% số hộ không có máy bơm nước, việc tưới, tiêu phụ thuộc chính vào thiên nhiên và thuỷ nông địa phương, những vùng nước thuỷ nông không dẫn đến được các hộ phải đưa nước vào ruộng bằng phương pháp thủ công hoặc đi thuê. Như vậy, trong khi thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của gia đình đa số các hộ nghèo được điều tra lại phải chi thêm một khoản thuê máy móc, thuê làm đất để sản xuất kinh doanh, vì vậy khó khăn của các hộ nghèo hiện nay chưa được tháo gỡ một cách khoa học.

2.2.2.3. Kết quả sản xuất một số cây trồng chính.

Trình độ thâm canh, khả năng sản xuất đánh giá khá chính xác thu nhập của các hộ thuần nông tại Trà Tân, trên thực tế các hộ nghèo và các hộ mới tái nghèo chỉ có nguồn thu chính từ sản xuất nông nghiệp. qua khảo sát cho thấy khả năng thâm canh và trình độ sản xuất của các hộ nghèo kém hơn hẳn so với các hộ khác. Riêng năng suất lúa đã thấp hơn năng suất bình quân từ 30-35 kg/sào, các loại hoa màu khác năng suất cũng thấp hơn rõ rệt. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do trình độ sản xuất, thâm canh hạn chế, mức đầu tư chưa hợp lý nên năng suất cây trồng không cao, thêm vào đó là tính tự ti của người nghèo, khi thấy cây trồng gia đình mình không phát triển tốt bằng các hộ bên cạnh không những các hộ nghèo không cố gắng học hỏi, tích cực lao động để chăm sóc cho cây trồng phát triển tốt hơn lại tự nhủ rằng hoa màu nhà mình làm sao bằng hoa màu của hộ khác được. Vì vậy, năng suất, chất lượng sản phẩm các loại hoa màu của hộ nghèo luôn thấp, đời sống của hộ nghèo chưa được cải thiện, qua nhiều năm vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn. Đa số các hộ nghèo vẫn trong vòng luẩn quẩn "thoát nghèo lại tái nghèo". Đây là một thực tế đáng buồn và cần được các cấp chính quyền thực sự quan tâm để có thể tạo đà bứt phá giúp các hộ trong danh sách nghèo thường xuyên vươn lên và thoát nghèo bền vững. 

2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của xã.

Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo tại các các thôn trong xã cho thấy, đói nghèo tại Trà Tân có rất nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy ở đây có 2 nguyên nhân chính đó là nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan như sau.

2.2.3.1 Nguyên nhân chủ quan. 

Không có kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất

Lao động không có việc làm thường xuyên 

Neo đơn, rủi ro, đau yếu 

Trây lười lao động  

Chi tiêu không có kế hoạch 

Mắc tệ nạn xã hội (cờ bạc, nghiện…) 

2.2.3.2. Nguyên nhân khách quan. 

- Do điểm xuất phát thấp, địa hình phức tạp, thiên tai lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra; đồng ruộng bạc màu, nghèo dinh dưỡng; năng suất cây trồng thấp trong khi hệ thống thuỷ lợi chưa hoàn chỉnh chủ yếu dựa vào nước mưa. 

- Trình độ dân trí chưa cao, nguồn vốn trong dân dành cho sản xuất hàng hoá còn ít, nông dân chưa thích ứng được với lối sống sản xuất hàng hoá, chưa có cơ sở chế biến nông sản. 

- Công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển còn chậm chưa phát huy hết tiềm năng của địa phương.

- Hạ tầng cơ sở chưa đầu tư đầy đủ, chưa có chính sách thích hợp thu hút đầu tư. 

- Lực lượng lao động nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao, tuy có một số cơ sỡ tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nhưng lao động của Trà Tân trong các cơ sỡ đó chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. 

- Lao động không có việc làm thường xuyên.

- Thiếu đất sản xuất, thiếu vốn để đầu tư.
 
Trong  các nguyên nhân nghèo nói trên, nguyên nhân thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất như đất đai và kinh nghiệm làm ăn là chiếm tỷ lệ cao nhất. Mặc dù số hộ thiếu vốn nhiều nhưng hiện tại vẫn còn một số hộ có số dư nợ quá hạn không thanh toán được do làm ăn không có hiệu quả và chi tiêu không có kế họach, một số hộ, đặc biệt là các hộ đồng bào DTTS có tính trông chờ, ỷ lại vào xã hội và chính quyền. Số lao động không có việc làm thường xuyên của hộ nghèo cũng chiếm tỷ lệ khá cao, đây là vấn đề bức xúc cần nghiên cứu bứt phá nhằm tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập cho hộ nghèo. Ngoài ra, số hộ neo đơn, đau yếu cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể, việc XĐGN cho loại hộ này hết sức khó khăn, ngoài các biện pháp cần thiết ra cần phải có một nguồn vốn trợ cấp xã hội cho các loại hộ nghèo này và có sự chung tay chung sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội. 
2.3. Tình hình và kết quả thực hiện công tác XĐGN ở xã Trà Tân.

2.3.1. Những giải pháp và kết quả đã đạt được. Trà Tân hiện được xác định là xã nghèo của huyện, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân Trà Tân  đã có nhiều cố gắng, một mặt phát huy mạnh mẽ nội lực của địa phương, mặt khác tranh thủ sự giúp đỡ của Tỉnh, huyện, các tổ chức xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, khai thác các tiềm năng của địa phương trên mặt trận XĐGN. Vì vậy, Trà Tân đã đạt được những thành tựu đáng kể trong những năm gần đây. Đặc biệt tình hình kinh tế - xã hội của Trà Tân đã đạt được những thắng lợi to lớn, kinh tế liên tục tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tăng giàu được Đảng uỷ và UBND xã đặc biệt quan tâm. Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy Đức Linh về giảm cơ bản hộ nghèo của huyện theo chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm tới, xã Trà Tân đã tập trung triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ. 

- Công tác chỉ đạo: 

+ Đảng ủy- HĐND- UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 trong đó có phần chú trọng đến công tác XĐGN trong thời gian tới. Nghị quyết chuyên đề số 73/NQ-ĐU ngày 22/3/2011 về việc đánh giá những hạn chế, tồn tại và tập trung một số giải pháp trọng trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. HĐND cũng đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/01/1012 về việc phê duyệt kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 do UBND xã trành. Trong đề án đã nêu rõ cần tập trung một số nguồn vốn, một số giải pháp và các nguồn lực sẵn có của địa phương để phục vụ cho công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó Đảng ủy, UBND đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Chi bộ , Ban quản lý các thôn theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo trong xã theo chuyên môn của đơn vị, ngành mình. 

+ Tiếp tục bố trí ngân sách hợp lý cho Ban chỉ đạo XĐGN để đủ sức chỉ đạo, tạo chuyển biến cơ bản giảm hộ nghèo theo mục tiêu đề ra. 

- Công tác tuyên truyền: 

+ Ban XĐGN, các ban ngành đoàn thể, đài truyền thanh xã đã tuyên truyền giáo dục tới cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân và hộ nghèo nhằm giúp họ hiểu được nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc XĐGN. 

+ Tuyên truyền, động viên các hộ nghèo cố gắng tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo. Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngăn chặn, đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng để họ cố gắng vươn lên.

2.3.2. Kết quả thực hiện.


* Số hộ nghèo được vay vốn:

 Tổng số dư nợ NHCSXH: 17.508.495.852đ. Trong đó Hội Cựu Chiến Binh phụ trách là 4.667.000.000d; Hội nông dân 6.553.570.020đ; Hội phụ nữ 3.890.002.800đ và Đoàn thanh niên 2.383.173.032đ.

- Vốn vay vùng khó khăn: 

4.362.000.000đ/ 306 lượt hộ

- Vốn vay học sinh, sinh viên: 

4.169.910.000đ/ 363 lượt hộ

- Vốn vay VSNS:  



1.630.134.000đ/ 237 lượt hộ 

- Vốn vay LĐVL: 



270.000.000đ/ 18 hộ

- Vốn vay hộ nghèo: 


4.084.451.852đ/ 426 lượt hộ

- Vốn vay DTĐBKH: 


111.000.000đ/ 49 hộ

- Vốn vay Thương nhân: 


195.000.000đ/ 32 hộ

- Vốn vay hộ cận nghèo: 


1.390.000.000đ/ 213 lượt hộ

- Vốn vay hỗ trợ nhà ở: 


442.000.000đ/ 37 hộ

- Vay mua bò theo Nghị quyết 04:
872.000.000đ/ 72 hộ

* Số hộ nghèo DTTS được cấp đất sản xuất: 107 hộ/76,5 ha.


* Mở các lớp tập huấn chuyển giao KTKT cho người nghèo và cận nghèo:

- Năm 2011: 21 lớp, số người tham gia: 1056 người, 

- Năm 2012: 19 lớp, số người tham gia: 1086 người, 

- Năm 2013: 26 lớp, số người tham gia: 1235 người, 


* Hội nghị đầu bờ:

- Năm 2011: 2 lần, số người tham gia: 150 

- Năm 2012: 2 lần, số người tham gia: 170 

- Năm 2013: 1 lần, số người tham gia: 90 

* Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng:


- Giao thông Nông thôn, Giao thông nội đồng:


  Tổng chiều dài: 13,2 km, kinh phí: 2.835.000.000đ

- Cầu, cống bản: 47 cái, kinh phí: 480.000.000đ


* Trường học: 

- 05 phòng học tiểu học, kinh phí: 700.000.000đ

- Xây mới trường THCS, kinh phí dự toán 26 tỷ.


* Chợ: nâng cấp 1 chợ, kinh phí: 1.350.000.000đ

* Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn: 02 cái (thôn 4 + thôn 5), kinh phí: 427.000.000 đ.

* Chính sách hỗ trợ Y tế cho người nghèo:

- Tổng số người được cấp thẻ BHYT: 

+ Năm 2011: 1937 người, Trong đó DTTS: 1012 người. 

+ Năm 2012: 1749 người, Trong đó DTTS: 1030 người

+ Năm 2013: 2179 người, Trong đó DTTS: 1298 người

* Chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sạch:

- Nhà ở cho hộ nghèo: 

- Nguồn vốn từ nhà nước hỗ trợ:


+ Năm 2011 xây dựng 13 căn, Trong đó DTTS:  8 căn. tổng kinh phí xây dựng khoảng 351.000.000đ. Trong đó nhà nước hỗ trợ 195.000.000đ, gia đình đóng góp: 156.0000.0000đ.

+ Năm 2012 xây dựng 15 căn, Trong đó DTTS: 07 căn. tổng kinh phí xây dựng 498.000.000đ. Trong đó nhà nước hỗ trợ 276.000.000đ, gia đình đóng góp: 222.000000đ.


+ Năm 2013 xây dựng 22 căn, Trong đó DTTS: 12 căn. tổng kinh phí xây dựng 770.000.000đ. Trong đó nhà nước hỗ trợ 440.000.000 đ, gia đình đóng góp: 330.000.000đ.


* Chính sách trợ giúp pháp lý:
- Tổng số lượng người được  trợ giúp pháp lý miễn phí: 433 trường hợp

+ Năm 2011: 125 trường hợp, Trong đó hộ nghèo: 65 trường hợp

+ Năm 2012: 150 trường hợp, Trong đó hộ nghèo: 78 trường hợp

+ Năm 2013: 158 trường hợp, Trong đó hộ nghèo: 92 trường hợp


Theo số liệu nêu trên cho thấy trong 3 năm qua xã Trà Tân đã có nhiều cố gắng trong công tác XĐGN, đồng thời đã đạt được một số kết quả đáng kể, tạo điều kiện cho người nghèo tự vươn lên, góp phần trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng bước ổn định đời sống của nhân dân.


2.4. Đánh giá chung:

2.4.1. Những mặt đạt được. 

Nhìn chung công tác XĐGN là một nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Trà Tân đã xác định, từ đó đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác XĐGN, đặc biệt là giảm nghèo bền vững. 

Trong 3 năm qua Trà Tân đã chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện tốt công tác XĐGN đã đạt được một số kết quả nhất định đó là: 

Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên phụ trách từng địa bàn. Công tác phối kết hợp giữa các ngành, các cấp, về thực hiện chương trình giảm nghèo theo nhiệm vụ phân công đã có nhiều cố gắng, nhất là cán bộ chuyên môn đã phối hợp tốt với Chi bộ, Ban quản lý các thôn trong việc thực hiện giảm nghèo hàng năm. 

Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách giảm nghèo của xã được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức như hình ảnh trực quan, pano, appich, đặc biệt là bằng hình thức sân khấu hóa.

Các chính sách hỗ trợ cho người nghèo đã thực tốt đạt hiệu quả cao như: Chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo vay vốn giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở tại chi nhánh Ngân hàng CSXH; chính sách giải quyết việc làm thông qua các tổ chức hội, đoàn thể và các doanh nghiệp; Phối hợp với BHXH cấp phát thẻ BHYT cho hộ nghèo kịp thời; phối hợp với các cơ quan hữu quan trong huyện và các tổ chức từ thiện, tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người nghèo; thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo theo Nghị định 49 của Chính Phủ; chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở và chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo… 

Ngoài thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nói trên, còn có các dự án giảm nghèo từ chương các trình mục tiêu quốc gia và lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo đã đẩy nhanh quá trình giảm nghèo nhanh và bền vũng theo mục tiêu đề ra như dự án dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo và dự án truyền thông nâng cao năng lực giảm nghèo đều được thực tốt.

UBND xã, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm giúp nhân dân hiểu và nhận thức đúng ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, từ đó một số người dân tự nổ lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó công tác giám sát của HĐND xã cũng tạo sự tin tưởng trong nhân dân. 

Chương trình cho vay vốn phục vụ người nghèo, vốn vay Quốc  gia hỗ trợ việc làm, chi tổ hội phụ nữ vận động giúp đỡ hội viên nghèo vay vốn không tính lãi…, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về khuyến nông, khuyến ngư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng cường cải tạo giống cây trồng, vật nuôi…, bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của xã cũng đã khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào công tác giảm nghèo như: Xóa nhà tạm, xây dựng nhà tình thương… 

Người nghèo được cấp thẻ khám, chữa bệnh miễn phí, nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân được đáp ứng kịp thời, người nghèo được thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước, các đối  tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp hàng tháng theo quy định. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các chương trình dự án đã chú trọng hỗ trợ cho người nghèo thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó số hộ nghèo giảm mạnh theo từng năm, nâng cao bộ mặt nông thôn, mặt bằng dân trí, đặc biệt đã có chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác XĐGN, nhất là nhận thức của từng hộ nghèo, tự lực, tự cường bằng nguồn nội lực của mình để vươn lên, kết quả giảm nghèo cho thấy từ 21,57% hộ nghèo năm 2011 giảm xuống còn 17,3% năm 2013. Từ những kết quả đạt được cơ bản bộ mặt nông thôn của xã Trà Tân đã có chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã nói chung và hộ nghèo nói riêng cơ bản được ổn định, góp phần to lớn trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

2.4.2. Những tồn tại hạn chế, khó khăn trong công tác XĐGN của xã.

Công tác XĐGN của xã trong 3 năm gần đây được các cấp, các ngành quan tâm, cho nên đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng công tác XĐGN chưa cao, số hộ tái nghèo còn nhiều, tỷ lệ hộ nghèo của Trà Tân vẫn còn chiếm tỷ lệ rất cao so với mặt bằng chung trong toàn huyện (xã Trà Tân là 17,3%, huyện 18%). Việc XĐGN của Trà Tân mới tạm cắt được cơn sốt nghèo chứ chưa có khả năng điều trị tận gốc. Vì vậy để thực hiện tốt công tác XĐGN, nhất là kế hoạch giảm nghèo bền vững cho Trà Tân trong những năm tới, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan các tồn tại sau: 

- Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo chưa đồng bộ, việc phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác XĐGN chưa chặt chẻ, công tác tuyên truyền đôi lúc, đôi nơi chưa thường xuyên, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu chưa thu hút được sự chú ý của công chúng

- Việc thực hiện các dự án vốn vay đối với các hộ nghèo cần xem xét, nghiên cứu và lập kế hoạch cụ thể để vốn vay đến với người nghèo đúng thời điểm cần thiết cho sản xuất, kinh doanh thực sự có hiệu quả. Hiện tại việc xem xét duyệt vốn vay khá rườm rà, chưa chủ động, nếu vốn vay không được chuyển đến  đúng thời điểm để các hộ nghèo mua phân bón, thuốc trừ sâu và các vật tư cần thiết khác phục vụ sản xuất nông nghiệp mà để các hộ chi tiêu vào các việc khác thì không những không xoá được đói, giảm được nghèo mà còn đẩy các hộ thêm vào nỗi bần cùng. Ngoài ra, tình trạng cho vay nặng lãi trong nông thôn còn nhiều, các chủ nợ lợi dụng nhanh gọn nên các hộ nghèo nhiều khi cần tiền mà tiền cho vay từ các dự án chưa về nên phải tạm vay, khi tiền dự án về sẽ trả cho chủ nợ. 
- Trên địa bàn xã hiện vẫn còn một số hộ nghèo có nhà ở dột nát, hư hỏng, nguyên nhân chính là do cán bộ điều tra hộ nghèo tại các thôn chưa rà soát chặt chẽ dẫn đến bỏ quên, bỏ sót. 

- Một số Chi bộ, Ban quản lý thôn chưa tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt, còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư, giúp đỡ từ  huyện, xã.

- Cán bộ làm công tác XĐGN chưa say sưa, nhiệt tình với công việc, còn ngại khó, ngại khổ, năng lực chuyên trách còn hạn chế chưa chủ động tích cực với nội dung, công việc được giao.  

- Một số  ban ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ giúp đỡ cho hộ nghèo và phụ trách địa bàn các thôn chưa xây dựng được chương trình hành động, lập kế hoạch cho địa bàn phân công, chưa thực sự nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo. 

- Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo xuống cơ sở, một số việc triển khai còn chậm, cán bộ chuyên môn tham mưu, tư vấn giúp Ban chỉ đạo giảm nghèo xã còn hạn chế, chưa có tính năng động sáng tạo, chủ động, tích cực trong công việc.

- Nguồn kinh phí đầu tư thực hiện chương trình giảm nghèo từ huyện xuống xã chưa tương xứng với nhiệm vụ đề ra

- Các biện pháp XĐGN được thực hiện trong những năm qua phần lớn chỉ là những hỗ trợ mang tính ngắn hạn, tạm thời, do đó hiệu quả XĐGN về lâu dài chưa cao, nguy cơ tái nghèo còn rất lớn. 

- Các giải pháp giảm nghèo mang tính chất căn bản như: đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm chưa được quan tâm đúng mức, kết quả đạt được cũng khiêm tốn so với tiềm năng. 

- Các giải pháp phát triển ngành sản xuất nông nghiệp mặc dù đã có những đầu tư đáng kể nhưng hiệu quả mang lại chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và sự mong mỏi của nhân dân, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thửa tiến hành còn chậm.

* Những khó khăn mà xã gặp phải khi thực hiện việc xóa đói giảm nghèo. Người dân chưa chủ động vươn lên để thoát nghèo, nhất là đồng bào DTTS, tâm lí trông chờ, ỷ lại vào các cấp chính quyền vẫn luôn tồn tại trong họ.Chưa huy động được nhiều sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm nên nguồn vốn họ nhận được còn hạn chế. Do ngân sách nhà nước có giới hạn nên việc hỗ trợ cho các xã nghèo hơi chậm, chỉ mang tính bình quân. Không đáp ứng được những yêu cầu của những hộ nghèo cần sự giúp đỡ. Với đồng vốn giúp đỡ hạn hẹp họ chỉ đủ sống không có tích lũy, lỡ xảy ra thiên tai, dịch bệnh hay các rủi ro khác thì nguy cơ tái nghèo rất lớn. Khi di dời các hộ ở dọc sông La ngà vào các cụm tuyến dân cư, xã chỉ thấy được thuận lợi trước mắt là tránh lũ mà không nghĩ đến sự khó khăn cho việc sản xuất, kinh doanh của người dân trong môi trường mới.

Trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh còn hạn chế nên không thể đáp ứng được tình hình sức khỏe cho người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo. Hệ thống thông tin còn yếu kém, chưa rộng khắp, nên việc nắm bắt tin tức về những chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước đối với họ chưa nhiều. Khó tiếp cận được với kinh nghiệm làm ăn, những mô hình sản xuất mới, tấm gương của nông dân vượt khó thoát nghèo…Thiếu đội ngũ cán bộ cả về số lượng lẫn chất lượng. Họ không được đào tạo chính qui và thường xuyên. Thường thì một người sẽ kiêm nhiệm nhiều việc. Không thường xuyên lui tới giám sát việc làm ăn sử dụng nguồn vốn vay của người nghèo có đạt hiệu quả không. Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường trong thời đại hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa vấn đề giải quyết việc làm cho người nghèo gặp rất nhiều khó khăn nên nguy cơ nghèo đói đang rình rập họ rất cao. 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở Trà Tân  

3.1. Phương hướng, chủ trương của nhà nước về xoá đói giảm nghèo 

3.1.1. Quan điểm - Mục tiêu tổng quát của chương trình quốc gia về XĐGN. 

* Quan điểm: Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước và là sự nghiệp của toàn dân. Phải huy động nguồn lực của Nhà nước, của xã hội và của người dân để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nhất là sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định thành công của công cuộc xóa đói giảm nghèo.

* Mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt các thế mạnh của từng địa phương. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù với đặc điểm của từng huyện, từng tỉnh; chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

- Nhằm thực hiện chương trình XĐGN một cách có hiệu quả và bền vững Chính phủ Việt Nam đã có những chiến lược cụ thể cho từng thời kỳ, trong giai đoạn 2010-2020 mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và XĐGN là: 

- Phấn đấu đến năm 2015, đưa GDP ít nhất tăng lên gấp 1,2 lần so với năm 2010, nhịp độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tối thiểu từ 7,2- 8 %. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách cân đối và bền vững giữa các vùng, cải thiện đời sống của nông dân. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình XĐGN bằng nhiều biện pháp; xây dựng công trình thiết yếu cho các xã nghèo, vùng nghèo với các vùng kinh tế trọng điểm. 

- Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp có sử dụng lao động nông nghiệp ở các vùng kinh tế khó khăn, bên cạnh đó thực hiện trợ cấp xã hội đối với các vùng, các hộ đặc biệt khó khăn. 

3.1.2. Định hướng, mục tiêu xoá đói giảm nghèo của xã Trà Tân:

Trên cơ sở chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN, Trà Tân đã xây dựng cho mình một chương trình riêng nhằm làm giảm cơ bản hộ nghèo vào cuối năm 2015

3.1.2.1 Mục tiêu chung 

- Phát triển kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân tại các thôn còn nhiều hộ nghèo (thôn 4, thôn 5), góp phần thực hiện giảm tỷ lệ nghèo chung cho toàn xã đến năm 2015 xuống còn 5% theo Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ (2010-2015) đề ra. 

- Góp phần hỗ trợ phát triển trên cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa tại các vùng sản xuất kinh doanh đảm bảo cho hộ nghèo có cuộc sống ổn định  và từng bước phát triển.

- Thực hiện công tác giảm nghèo đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.  

3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể.

* Về kinh tế.  

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ,  phấn đấu đến năm 2015 cơ cấu kinh tế tại Trà Tân chiếm từ 20-25% là tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, thuỷ sản, tăng mạnh tỷ trọng sản phẩm hàng hoá phù hợp với yêu cầu của thị trường.

+ Trong trồng trọt: xác định cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng, nghiên cứu, định hướng cho nông dân gieo trồng những loại cây có giá trị hàng hoá cao như cây cao su, cây hồ tiêu và một số loại cây ăn trái.. tạo ra vùng sản xuất hàng hoá đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần tạo điều kiện cho công nghiệp chế biến nông  sản, thực phẩm phát triển. 

+ Trong chăn nuôi: đẩy mạnh việc sin hoá đàn bò, phát triển mạnh đàn bò sữa, đàn lợn siêu nạc, khẩn trương khôi phục đàn gia cầm, khuyến khích phát triển các trang trại chăn nuôi heo thịt, nuôi dê, trang trại nuôi gà, ba ba, ếch, cá...

- Đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức bình quân từ 12-12,5%/năm. 

- Phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm. 

- Giá trị sản xuất 01 ha đất canh tác đến năm 2015 đạt 50 triệu đồng. 

* Về xã hội 

- Giảm nghèo đi đôi với tăng giàu, khuyến khích làm giàu hợp pháp, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo để đến cuối năm 2015 số hộ nghèo tại Trà Tân chỉ còn khoảng 5%. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên  nhất là thanh niên thôn 4 DTTS, trong hai năm 2014-2015 trung bình đào tạo và giải quyết việc làm cho 300 lao động người/năm, 

- Hỗ trợ giống cây, con, vật tư… phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2015 cơ bản xóa được nhà tạm, nhà dột nát. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn như: giao thông, thuỷ lợi. nước sạch sinh hoạt, khu thương mại, nâng cấp chợ chiều Trà Tân.

3.2. Các giải pháp chủ yếu giảm nghèo bền vững. 

3.2.1. Các giải pháp trước mắt. 

3.2.1.1. Về tổ chức: Hiện nay, một vấn đề thường làm cho hiệu quả các chương trình giảm nghèo kém phát huy tác dụng và làm chậm tiến độ các chương trình, dự án XĐGN là việc thiếu sự phối hợp và đầu mối liên kết giữa huyện với xã, giữa xã với các cơ sở. Vì vậy, cần thực hiện các giải pháp về tổ chức như sau; 

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn hệ thống Ban chỉ đạo XĐGN từ huyện xuống cơ sở. 

- Tuyển dụng cán bộ của xã có tâm huyết, có trình độ trực tiếp xuống cơ sở để theo dõi, tư vấn, đôn đốc giúp đỡ các thôn thực hiện chương trình XĐGN có hiệu quả, thiết thực. 

- Có chính sách cán bộ thích hợp để khuyến khích các cán bộ làm công tác XĐGN nhiệt tình, an tâm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với các ban, ngành, đoàn thể của xã được phân công giúp đỡ thôn nào cần cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với cán bộ chuyên môn và Ban quản lý các thôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, 

- Bố trí ngân sách hợp lý cho Ban chỉ đạo XĐGN để có đủ khả năng hoạt động. 3.2.1.2. Giải pháp về tuyên truyền: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân nói chung và đặc biệt các hộ nghèo nói riêng nhằm giúp họ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện đối với việc thực hiện công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới. Tuyên truyền, động viên, vận động các hộ nghèo tự lực, tự cường nâng cao ý thức cố gắng nỗ lực không trông chờ ỷ lại vào xã hội bằng cách vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo. Các hoạt động tuyên truyên cần thực hiện qua các hướng sau: 

- Sử dụng các phương tiện truyền thông thông tin đại chúng như; truyền hình, báo, đài phát thanh địa phương làm thay đổi dần về nhận thức cách nghĩ, cách làm nhằm từng bước nâng cao dân trí cho nhân dân trong toàn xã, nhất là vùng đồng bào DTTS. 

- Tổ chức các cuộc hội thảo, sân khấu hóa với chủ đề XĐGN, đồng thời phổ biến các chương trình, mục tiêu quốc gia về XĐGN đến người dân. Các chương trình tuyên truyền này nên giao cho các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội như: Hội khuyến nông, Hội Nông dân, Phụ nữ... 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động cho phong trào đổi mới tư duy, đổi mới phương thức làm ăn và hướng dẫn cách thoát nghèo, làm giàu chính đáng, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới.

3.2.1.3. Về khoa học kỹ thuật: Tăng cường cán bộ mở các lớp tập huấn, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật cho hộ nghèo đưa giống mới, giống có năng suất chất lượng cao, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho từng hộ hoặc một nhóm hộ của từng thôn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng khu vực, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng và khôi phục các làng nghề. 

3.2.2. Giải pháp giảm nghèo bền vững chống tái nghèo.

3.2.2.1. Về quy hoạch, định hướng phát triển: Xã cần bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiến hành xây dựng quy hoạch chi tiết cho từng thôn, vùng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề phụ cho phù hợp. 

- Các thôn có điều kiện thuận lợi cần phát huy các cây trồng lợi thế như cao su, hồ tiêu...những thôn có hệ thống giao thông hoàn chỉnh có khả năng phát triển các khu tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi bò sữa, sản xuất rau an toàn, mở rộng các trang trại... Quy hoạch của xã càng chi tiết có tính khả thi cao sẽ tạo ra sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài địa phương, từ đó có cơ chế mở, thu hút vốn đầu tư vào địa phương nhằm phát huy các thế mạnh tránh được tình trạng phát triển rập khuôn, máy móc dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp và rủi ro cao.

3.2.2.2. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

* Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Thực hiện chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng tiến bộ, đây là một biện pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông thôn nhanh chóng. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn sẽ thu thút được lao động nông nghiệp tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nông dân đặc biệt là người nghèo. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tam nông có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà (Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà nông và Nhà kinh doanh), đây là con đường cơ bản để thoát nghèo bền vững, tuy nhiên phải dựa vào điều kiện của từng vùng, mỗi vùng phải xác định được thế mạnh của mình trong việc nuôi con gì, trồng cây gì, trồng thế nào, bán cho ai...nhằm đem  lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống. 

* Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học kỹ thuật: Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã, với nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất hiện tại cần xây dựng các mô hình trình diễn làm điểm sau: 

- Về trồng trọt: xây dựng 3 mô hình sản xuất như: “ Rau sạch, an toàn” tại thôn 1B; mô hình “ Cây tiêu” ở thôn 5 và mô hình “ Cây lúa giống xác nhận” ở thôn 1A... Từ  đó nhằm tăng thêm hiệu qủa của mô hình và nhân rộng các mô hình…

- Về thuỷ sản: xây dựng hai mô hình một vụ lúa, một vụ cá tại thôn 4 mô hình nuôi cá thác lác tại thôn 1A. Các mô hình trên cần được xây dựng với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với khả năng kinh tế hộ để  các hộ nghèo chỉ cần có sự trợ giúp một lượng nhất định từ chính quyền địa phương hoặc tổ chức xã hội nào đó đã có khả năng vươn lên thoát nghèo. 

3.2.2.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

* Tập trung các nguồn lực cho xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phục vụ tốt cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, thực hiện theo phương châm “ nhân dân làm Nhà nước hỗ trợ” theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Bình Thuận. 

* Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi: Thuỷ lợi là một trong những khâu then chốt quyết định đến năng suất cây trồng, chất lượng sản phẩm, nếu tháo gỡ được khâu tưới tiêu sẽ tạo ra cơ hội để từ đó có thể giải quyết một lúc 2 vấn đề lớn: nâng dần độ đồng đều về năng suất, tăng sản lượng chung trong vùng và giúp các hộ nghèo đói không có vốn đầu tư cho việc bơm nước tưới tiêu, mua vật tư cải tạo đất. 

3.2.2.4. Chính sách xã hội: 

- Cho phép đấu thầu các khu đất hoang hoá phát triển các mô hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời phủ xanh đất trống, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đang bị lãng phí trên phạm vi toàn xã nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho lao động dư thừa hiện nay tại các thôn. 

- Kiến nghị các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở một số vùng phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai đảm bảo có hiệu quả. 

- Khuyến khích việc tích tụ ruộng đất, dồn điền, đổi thửa phát triển sản xuất hàng hoá trên toàn xã.

3.2.2.5. Chính sách tín dụng: Trong những năm qua việc thực hiện tín dụng của các tổ chức trong xã cho các hộ nghèo vay vốn cũng có những cố gắng, tuy nhiên chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay số dư nợ, nợ quá hạn còn tương đối lớn, nhất là số nợ quá hạn của nguồn vốn thuộc Ngân hàng CSXH. Vì vậy trong thời gian tới cần tăng cường nguồn vốn và đầu tư cho vay có trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ, phát huy vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã trong công tác phối hợp với các Ban ngành đoàn thể xã và Ban quảy lý các thôn theo dõi, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của các hộ nghèo từ đó sớm phát hiện và điều chỉnh ngay những phương án hoặc những hộ sử dụng nguồn vốn không có hiệu quả. 

Để làm tốt công tác tín dụng, đưa vốn sản xuất kinh doanh đến kịp thời cho người nghèo nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo của Trà Tân, thì cần quan tâm thực hiện tốt các vấn đề cơ bản sau: 

- Cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng nhu cầu vay vốn của các hộ nhằm giúp các hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích sản xuất kinh doanh. 

- Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã cần lập kế hoạch và phối kết hợp với các đoàn thể của xã, các ngành chức năng của huyện lập dự án, giải ngân đúng thời điểm, thời vụ để người nghèo sử dụng vốn có hiệu quả. 

- Có quy định cụ thể về lãi suất cho vay giữa các hộ giàu và hộ nghèo, lãi suất cho vay cao nhất chỉ được áp dụng như lãi suất của ngân hàng Nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp cho vay nặng lãi. 

- Quy định trách nhiệm thật cụ thể cho cán bộ thực hiện việc cho vay, thu nợ, có chính sách thưởng phạt nghiêm minh nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và khuyến khích các cán bộ làm công tác tín dụng của chương trình XĐGN. 

3.2.2.6. Chính sách hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho người nghèo.

Việc cung cấp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sản xuất kinh doanh cho người nghèo, trước tiên cần thực hiện qua hệ thống cung cấp thông tin về sản xuất nông nghiệp và thủy sản nhằm nhanh chóng đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đến người nghèo. Tuy nhiên, để thực hiện được việc này cần có những biện pháp, cách tiếp cận đúng đắn, hợp lý và lao động của các hộ nghèo có trình độ văn hoá không cao, kinh nghiệm sản xuất hạn chế. Vì vậy cần có những biện pháp chuyển tải ngắn gọn, dễ hiểu, có thể bắt tay chỉ việc, chuyển tải thường xuyên, lâu dài, theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

3.2.2.7. Công tác y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình. Công tác giảm nghèo bền vững cần thực hiện song song với chương trình phát triển dân số và kế hoạch hoá gia đình, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo của các hộ dân Trà Tân là quá đông con. Một nhược điểm lớn của người nghèo là sinh đẻ không có kế hoạch, nhận thức không đúng đắn về sinh đẻ, muốn sinh con trai nên dẫn đến đẻ dày, đẻ nhiều không có điều kiện chăm sóc, ốm đau luôn, không có thời gian lao động kéo theo sản xuất kém, đời sống khó khăn, thiếu thốn. Trong thời gian qua tất cả các hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, Phòng khám đa khoa khu vực Trà Tân và trạm y tế xã luôn quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ DTTS. Mặc dù vậy, khi gia đình có người đau yếu các hộ nghèo vẫn phải chi một lượng tiền nhất định cho việc đi lại, ăn uống khi phải nằm viện, Do đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch, nhất là trong các hộ nghèo, phấn đấu tăng dân số tự nhiên hàng năm của xã là 1,4% giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên xuống còn dưới 17% hiện nay là 23%, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Y, Bác sỹ trong công tác khám chữa bệnh.

 3.2.2.8. Bài trừ các tệ nạn xã hội: Các tệ nạn xã hội là một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của các hộ nông dân Trà Tân, tuy nhiên lượng hộ nghèo thuộc loại này không nhiều song cũng cần có những giải pháp đẩy lùi các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề, đá gà, mê tín dị đoan…để hạn chế các tệ nạn xã hội trên địa bàn giữ vững an ninh, trật tự, kỷ cương, đồng thời cũng làm giảm số hộ nghèo do mắc phải các tệ nạn xã hội.

Sử dụng các biện pháp mạnh đưa các con nghiện đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiên, thường xuyên tuyên truyền giáo dục, quản lý thanh niên, học sinh là các đối tượng dễ bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Quan tâm đến công tác giúp đỡ, cảm hóa những người lầm lỗi nhất là trong các hộ nghèo, nhằm đưa họ về tái nhập cộng đồng đây cũng là biện pháp hữu hiệu trong công tác XĐGN.

3.2.2.9. Mặt bằng dân trí: Nâng cao dân trí cho người nghèo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nghèo được đi học, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số nhằm bổ túc một lượng kiến thức nhất định cho họ, tạo nhiều điều kiện thích hợp cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, tự vươn lên xoá đói giảm nghèo. Nên coi phát triển kinh tế hộ và kinh tế liên minh, hợp tác xã trong nông nghiệp và nông thôn như một giải pháp để tăng cường tính cộng đồng làng xã trên cơ sở các quan hệ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, giao lưu với cộng đồng, tránh bị cô lập, tách biệt với xã hội để được hướng dẫn cách làm ăn, không tiêu pha lãng phí, tự vươn lên XĐGN. 

3.2.2.10. Giải pháp thị trường và phát triển thương mại, dịch vụ: Để đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân cần nghiên cứu phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường nội địa. Trên thực tế, các hoạt động thương mại dịch vụ nông nghiệp, nông thôn ở Trà Tân mới chỉ tập trung chủ yếu vào mặt hàng vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và hàng tiêu dùng.  

Ngoài 01 chợ đầu mối thì một số thôn trên địa bàn tồn tại các chợ tạm, chợ cóc. Trong những năm tới cần quy hoạch xây dựng các chợ nhằm phát triển thị trường nông sản cho nông dân chúng cần có phương án quy hoạch, xây dựng các chợ như sau: 

- Xây dựng thêm một chợ bán hàng vào buổi sang tại thôn 1B vì đây là tuyến giao thông thuận tiện giao thương với xã Đông Hà Và xã Xuân Thành – Xuân Lộc – Đồng Nai.

 - Mở rộng, nâng cấp chợ chiều tại thôn 5. 

- Phát triển hệ thống các dịch vụ thương mại gắn liền với chợ, đồng thời mở rộng, phát triển thêm các làng nghề, kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản nhằm giải quyết đầu ra ngay tại địa phương đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Phần kiến nghị:

Cần cố gắn huy động nguồn vốn từ các chương trình “những tấm lòng vàng”, ”vòng tay nhân ái”, …quyên góp tiền của các hộ giàu trong xã và các quỹ từ thiện khác của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để giúp đỡ các hộ nghèo với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Cố gắng ít nhất mỗi thôn trang bị khoảng 6-8 cụm loa phát thanh và cung cấp đầy đủ tin tức đảm bảo được phát thường xuyên trong ngày ở những thời điểm thích hợp. Đưa cán bộ xã đi đào tạo ở các lớp ngắn hạn đồng thời để họ học hỏi những kinh nghiệm làm ăn mới và về phổ biến lại cho người dân trong xã như những nghề mới phù hợp và người dân có thể học trong thời gian ngắn. Thường xuyên tới lui thăm hỏi công việc làm ăn của người nghèo để họ có động lực vươn lên thoát nghèo. Đổi mới cách tổ chức, quản lí, làm việc có trách nhiệm hơn trong đề án của mình và thực hiện nó một cách minh bạch, thường xuyên bàn bạc, tiếp xúc với dân để họ chủ động trong việc hợp tác và vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó cần phát huy mạnh làng nghề truyền thống bằng những chính sách phù hợp như ở mỗi thôn cần cử cán bộ đứng ra tổ chức phát triển nghề đan mây, tre, nứa lá, bóc tách hạt điều tạo thành một tổ sản xuất. cuối năm cần báo cáo việc làm ăn của người dân một cách trung thực để có khen thưởng. Mỗi tháng xã cần tổ chức các chương trình văn nghệ hát với nhau để mọi người có thể vui chơi giải trí sau những ngày làm việc mệt nhọc.Từng bước xây dựng thêm các trạm cấp nước ở các xóm, có chính sách ưu đãi để khuyến khích các sinh viên về phục vụ tại địa phương mình sau khi ra trường. Nhất là các sinh viên được đào tạo đa ngành như phát triển nông thôn hiện nay. 
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